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SOSÁNHNHIỆTĐỘSÔI
TôiYêuHóaHọc

I.PHƯƠNGPHÁPSOSÁNHNHIỆTĐỘSÔI
Cơsởlíthuyếtđểsosánhnhiệtđộsôi:
*Cácchấtliênkếtioncónhiệtđộsôilớnhơnsovớicácchấtcộnghóatrị.

VD:nhiệtđộsôi:CH3COONa>CH3COOH

*Đốivớicácchấtcóliênkếtcộnghóatrị:
-Cácyếutốảnhhướngtớinhiệtđộsôi:

(1)LiênkếtHidro
(2)Khốilượngphântử
(3)Hìnhdạngphântử

(1)LiênkếtHidro:Liênkếthidrolàliênkếtđượchìnhthànhphântửmangđiệntích(+)
vàphântửmangđiệntích(-)giữacácphântửkhácnhau.
-Cácchấtcólựcliênkếthidrocànglớnthìnhiệtđộsôicànglớn.

VD:nhiệtđộsôiCH3COOH>CH3CH2OH

-CáchsosánhnhiệtlựcliênkếtHidrogiữacácchất:
Lưuý:TrongchươngtrìnhphổthôngchỉxétliênkếtHidrogiữaphântửH(mang

điệntíchdương+)vàphântửO(mangđiệntíchâm -)
Đốivớicácnhóm chứckhácnhau:

-COOH>-OH>-COO->-CHO>-CO-
(axit) (ancol (este)(andehit)(ete)

phenol)
VD:nhiệtđộsôicủaaxitsẽlớnhơnancol:CH3COOH>CH3CH2OH

Đốivớicácchấtcùngnhóm chức:
Đốivớicácchấtcócùngnhóm chức,gốcR-liênkếtvớinhóm chứcảnhhưởng

đếnlựcliênkếtHidro
-GốcR-làgốchútesẽlàm cholựcliênkếtHidrotănglên
-GộcR-làgốcđẩyelàm giảm lựcliênkếtHidro

VD:GốcC2H5-sẽlàm lựcliênkếtgiảm sovớigốcCH2=CH-
Nhiệtđộsôi:CH2=CH-COOH>C2H5COOH

(2)Khốilượngphântử:Cácchấtcóphântửkhốicànglớnthìnhiệtđộsôicàngcao.
VD:Khốilượngphântửlớnnhiệtđộsôilướnhơn:CH3COOH>HCOOH



(3)Hìnhdạngphântử:Phântửcàngcotrònthìnhiệtđộsôicàngthấp
Giảithích:Theocơsởlíthuyếtvềsứccăngmặtngoàithìphântửcàngcotrònthì

sứccăngmặtngoàicàngthấp->phântửcàngdễbứtrakhỏibềmặtchấtlỏng->càng
dễbayhơi->nhiệtđộsôicàngthấp.

VD:CùnglàphântửC4H10thìđồngphân:n-C4H10>(CH3)3CH

Haycóthểhiểuđơngiảnlàđồngphâncàngphânnhánhthìnhiệtđộsôicàngthấp
Lưuý:ĐồngphânCiscónhiệtđôsôicaohơnTrans(dolựcmonetlưỡngcực)

Chúýquantrọng:Axit> ancol> amin>este>xeton>anđehit>dẫnxuấthalogen>
ete>CxHy

- NếucóH2O:t(H2O)=100oC>ancolcó3nguyêntửCvà<ancolcótừ4Ctrởlên

- Nếucóphenol:tphenol>ancolcó7Ctrởxuốngvàaxitcó≤4C

II.PHƯƠNGPHÁPTƯDUYGIẢIBÀITẬP

Đặtvấnđề:Khigặpphải1bàitậpsosánhnhiệtđộsôicủacácchấtthìtưduynhưthế

nàođểcóhướnggiảihợplí?

Trảlời:Khiđó,tasẽcócácbướcđểgiảinhưsau:

Bước1:Phânloạilàchấtliênkếtionhaycộnghóatrị

Đốivớicácchấtliênkếtcộnghóatrịthựchiệncácbướctiếptheosau:

Bước2:PhânloạicácchấtcóliênkếtHidro

-ViệcđầutiênchúngtasẽphânloạicácchấtcóliênkếtHidrovàcácchấtkhông

cóliênkếtHidrorathànhcácnhóm khácnhau.

Bước3:Sosánhgiữacácchấttrongcùng1nhóm.

-Trongcùngnhóm cóliênkếtHidrosẽphânthànhcácnhóm nhỏchứckhác
nhau,dựatheoquytắccáclựcliênkếtHidrogiữacácchấtđểxácđịnhnhóm nhỏnào
cónhiệtđộsôithấp,caohơn.

-Trongcùngnhóm chứckhôngcólựcliênkếtHidrothìdựavàokhốilượng,hình
dạngphântửđểsosánhnhiệtđộsôi.

Bước4:Kếtluận
-Dựavàocácbướcphântíchở1và2đểtổngkếtvàđưarađápánchínhxác.

Trìnhtựsosánhnhiệtđộsôi:
PhânloạiliênkếtHidrovàkhôngliênkếtHidro
Nhóm liênkếtHidro:Loạiliênkếthidro→ Khốilượng→ Cấutạophântử
Nhóm khônglkHidro:Khốilượng→ Cấutạophântử

VD:Chocácchấtsau:C2H5OH (1),C3H7OH (2),CH3CH(OH)CH3 (3),C2H5Cl(4),

CH3COOH(5),CH3-O-CH3¬(6).Cácchấtđượcsắpxếptheochiềunhiệtđộsôităngdần

là:



A.(4),(6),(1),(2),(3),(5). B.(6),(4),(1),(3),(2),(5).

C.(6),(4),(1),(2),(3),(5). D.(6),(4),(1),(3),(2),(5).

GIẢI:
Đầutiên,tasẽphânnhóm cácchấttrênthành2nhóm baogồm:
Nhóm 1:C2H5OH,C3H7OH,CH3CH(OH)CH3,CH3COOH
Nhóm 2:C2H5Cl,CH3-O-CH3

(sởdĩđượcphânnhóm nhưvậylànhóm 1lànhóm chứaliênkếtHidro,nhóm 2lànhóm
khôngchứaliênkếthidro(C2H5Clvàcácestevôcơkhácchungtaluônxétởtrạngthái
khôngchứaliênkếtHidro))
Sauđó,tasẽphânloạitrongtừngnhóm:
Nhóm 1:
Chức-COOH:CH3COOH
Chức–OH:C2H5OH,C3H7OH,CH3CH(OH)CH3

Trongnhóm chức–OH:
-docùngnhóm chứcnênđầutiêntasẽxétkhốilượng

C2H5OHsẽcókhốilượngbéhơnC3H7OH
-đốivới2chấtcócùngcôngthứclà:C2H7OHvàCH3CH(OH)CH3thìdựavàohình

dạngcấutạophântử.CH3CH(OH)CH3làdạngnhánh,chínhvìvậynênsẽcotrònhơnvà
nhiệtđộsôisẽthấphơn.

Nhóm 2:C2H5CllàestenênsẽcónhiệtđộsôicaohơnCH3-O-CH3

Kếtluận:DựavàocácyếutốtrêntacóthểkếtluậnđápánBlàđápánđúng.

Nhiệtđộsôicủamộtsốchất(khôngkhuyếnkhíchhọctập)

Chất Chất Ka

CH3OH -97 64,5 HCOOH 8,4 101 3,77

C2H5OH -115 78,3 CH3COOH 17 118 4,76

C3H7OH -126 97 C2H5COOH -22 141 4,88

C4H9OH -90 118 n-C3H7COOH -5 163 4,82

C5H11OH -78,5 138 i–C3H7COOH -47 154 4,85

C6H13OH -52 156,5 n–C4H9COOH -35 187 4,86

C7H15OH -34,6 176 n-C5H11COOH -2 205 4,85

H2O 0 100 CH2=CH-COOH 13 141 4,26

C6H5OH 43 182 (COOH)2 180 - 1,27

C6H5NH2 -6 184 C6H5COOH 122 249 4,2

CH3Cl -97 -24 CH3OCH3 - -24

C2H5Cl -139 12 CH3OC2H5 - 11

C3H7Cl -123 47 C2H5OC2H5 - 35

C4H9Cl -123 78 CH3OC4H9 - 71

CH3Br -93 4 HCHO -92 -21



C2H5Br -119 38 CH3CHO -123,5 21

C3H7Br -110 70,9 C2H5CHO -31 48,8

CH3COC3H7 -77,8 101,7 CH3COCH3 -95 56,5

C2H5COC2H5 -42 102,7 CH3COC2H5 -86,4 79,6

III.BÀITẬP

Câu1.Nhiệtđộsôicủacácaxitcacboxyliccaohơnanđehit,xeton,ancolcócùngsốnguyêntửClàdo

A.Axitcacboxylicchứanhóm C=Ovànhóm OH

B.PhântửkhốicủaaxitlớnhơnvànguyêntửHcủanhóm axitlinhđộnghơn

C.Cósựtạothànhliênkếthiđroliênphântửbền

D.Cácaxitcacboxylicđềulàchấtlỏnghoặcchấtrắn

Câu2.Sosánhnhiệtđộsôicủacácchấtaxitaxetic,axeton,propan,etanol

A.CH3COOH>CH3CH2CH3>CH3COCH3>C2H5OH B.C2H5OH >CH3COOH >CH3COCH3 >

CH3CH2CH3

C.CH3COOH>C2H5OH>CH3COCH3>CH3CH2CH3 D.C2H5OH >CH3¬COCH3 >CH3COOH >

CH3CH2CH3

Câu3.Nhiệtđộsôicủaaxitthườngcaohơnancolcócùngsốnguyêntửcacbonlàdo

A.Vìancolkhôngcóliênkếthiđro,axitcóliênkếthiđro B.Vìliênkếthiđrocủaaxitbềnhơncủa

ancol

C.Vìkhốilượngphântửcủaaxitlớnhơn D.Vìaxitcóhainguyêntửoxi

Câu4.Trongsốcácchấtsau,chấtcónhiệtđộsôicaonhấtlà

A.CH3CHO B.C2H5OH C.CH3COOH D.C5H12

Câu5.Chỉ rathứ tự tăngdầ nnhiệ tđộ sôicủacácchất?

A.CH3CHO,C2H5OH,CH3COOH C.C2H5OH,CH3COOH,CH3CHO

B.CH3CHO,CH3COOH,C2H5OH D.CH3COOH,C2H5OH,CH3CHO

Câu6.Chocá cchấ tCH3CH2COOH(X);CH3COOH(Y);C2H5OH(Z);CH3OCH3(T).Dã ygồ m

cá cchấ tđượ csắ pxế ptăngdầ ntheonhiệ tđộ sôilà

A.T,X,Y,Z B.T,Z,Y,X C.Z,T,Y,X D.Y,T,Z,X

Câu7.Chocácchấtsau:CH3COOH(1),C2H5COOH(2),CH3COOCH3¬(3),CH3CH2CH2OH(4).Chiềutăng

dầnnhiệtđộsôicủacácchấttrêntheothứtựtừtráiquaphảilà:

A.1,2,3,4 B.3,4,1,2 C.4,1,2,3 D.4,3,1,2.

Câu8.Nhiệtđộsôicủamỗichấttươngứngtrongdãycácchấtsauđây,dãynàohợplýnhất?

C2H5OHHCOOHCH3COOH

A. 118,2oC 78,3oC 100,5oC

B. 118,2oC 100,5oC 78,3oC

C. 100,5oC 78,3oC 118,2oC

D. 78,3oC 100,5oC 118,2oC

Câu9.Chỉ rathứ tự tăngdầ nnhiệ tđộ sôicủacácchất?

A.CH3OH <CH3CH2COOH <NH3 <HCl B.C2H5Cl< CH3COOCH3 < C2H5OH <

CH3COOH

C.C2H5Cl<CH3COOH < C2H5OH D.HCOOH < CH3OH < CH3COOH <

C2H5F

Câu10.Xétphảnứng:CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5+H2O.

Trongcácchấttrongphươngtrìnhphảnứngtrên,chấtcónhiệtđộsôithấpnhấtlà:

A.C2H5OH B.CH3COOC2H5 C.H2O D.CH3COOH¬

Câu11.Chocácchấtsau:C2H5OH(1),C3H7OH(2),CH3CH(OH)CH3(3),C2H5Cl(4),CH3COOH(5),CH3-O-

CH3¬(6).Cácchấtđượcsắpxếptheochiềunhiệtđộsôităngdầnlà:



A.(4),(6),(1),(2),(3),(5). B.(6),(4),(1),(3),(2),(5).

C.(6),(4),(1),(2),(3),(5). D.(6),(4),(1),(3),(2),(5).

Câu12.Chocácchất:Axito–hidroxibenzoic(1),m –hidroxibenzoic(2),p–hidroxibenzoic(3),axit

benzoic(4).Cácchấtđượcsắpxếptheochiềunhiệtđộsôigiảm dầnlà:

A.(4),(3),(2),(1). B.(1),(2),(3),(4). C.(3),(2),(1),(4). D.(2),(1),(3),(4).

Câu13Chocácchất:ancoletylic(1),andehitaxetic(2),đimetylete(3),axitfomic(4).Cácchấtđượcsắp

xếptheochiềunhiệtđộsôităngdầnlà:

A.(2),(3),(1),(4). B.(3),(2),(1),(4). C.(4),(1,(2),(3). D.(4),(1),(3),(2).

Câu14.Chocácchất:ancolpropylic(1),axitaxetic(2),metylfomiat(3),ancolisopropylic(4),natrifomat

(5).Chấtcónhiệtđộsôithấpnhấtvàcaonhấttươngứnglà:

A.(1),(2). B.(4),(1). C.(3),(5). D.(3),(2).

Câu15.Dãychấtnàosauđâyđượcsắpxếptheotrậttựnhiệtđộsôităngdần?
A.H2CO,H4CO,H2CO2 B.H2CO,H2CO2,H4CO C.H4CO,H2CO,H2CO2 D.H2CO2,H2CO,H4CO.

Câu16.Chocácchất:Etylclorua(1),Etylbromua(2),Etyliotua(3).Cácchấtđượcsắpxếptheochiều

nhiệtđộsôităngdầnlà:

A.(1),(2),(3). B.(2),(3),(1). C.(3),(2),(1). D.(3),(1),(2).

Câu17.Chocácchất:CH3COOH(1),CH2(Cl)COOH(2),CH2(Br)COOH(3),CH2(I)COOH(4).Thứtựccác

chấtđượcsắpxếptheochiềunhiệtđộsôităngdầnlà:

A.(1),(2),(3),(4). B.(1),(4),(3),(2). C.(2),(3),(4),(1). D.(4),(3),(2),(1).

Câu18.Chocácancol:butylic(1),secbutylic(2),isobutylic(3),tertbutylic(4).Chấtcónhiệtđộsôicao

nhấtlà:

A.(1). B.(2). C.(3). D.(4).

Câu19.Chocáchidrocacbon:Pentan(1),iso–Pentan(2),neo–Pentan(3).Cácchấtđượcsắpxếptheo

chiềunhiệtđộsôităngdần:

A.(1),(2),(3). B.(3),(2),(1). C.(2),(1),(3). D.(3),(1),(2).

Câu20.Trongcácchấtsau:CO2,SO2,C2H5OH,CH3COOH,HI.Chấtcónhiệtđộsôicaonhấtlà:

A.HI. B.CH3COOH. C.C2H5OH. D.SO2.

Câu21.Chosơđồ:

C2H6(X)→ C2H5Cl(Y)→ C2H6O(Z)→ C2H4O2(T)→ C2H3O2Na(G)→ CH4(F)

Chấtcónhiệtđộsôicaonhấtlà

A.(Z). B.(G). C.(T). D.(Y).

Câu22.Sắpxếpcácchấtsautheochiềunhiệtđộsôităngdần:C2H5OH(1),C3H8(2),C3H7OH(3),C3H7Cl

(4),CH3COOH(5),CH3OH(6).

A.(2),(4),(6),(1),(3),(5). B.(2),(4),(5),(6),(1),(3).

C.(5),(3),(1),(6),(4),(2). D.(3),(4),(1),(5),(6),(2).

Câu23.Sắpxếpcácchấtsautheothứtựnhiệtđộsôigiảm dần:ancoletylic(1),metylaxetat(2),etyl

amin(3),axitfomic(4),Natrifomiat(5).

A.(1),(5),(3),(4),(2). B.(5),(4),(1),(3),(2).

C.(2),(3),(1),(4),(5). D.(5),(2),(4),(1),(3).

Câu24.Chocácchất:CH3-NH2(1),CH3-OH(2),CH3-Cl(3),HCOOH(4).Cácchấttrênđượcsắpxếptheo

chiềunhiệtđộsôităngdầnlà:

A.(1),(2),(3),(4). B.(3),(2),(1),(4). C.(3),(1),(2),(4). D.(1),(3),(2),(4).

Câu25.Nhiệtđộsôicủacácchấtđượcsặpxếptheochiềutăngdần.Trườnghợpnàodướiđâylàđúng:

A.C2H5Cl<CH3COOH<C2H5OH.

B.C2H5Cl<CH3COOCH3<C2H5OH<CH3COOH.

C.CH3OH<CH3CH2COOH<NH3<HCl.

D.HCOOH<CH3OH<CH3COOH<C2H5F.

Câu26.Trongcácchấtsauchấtnàocónhiệtsôithấpnhất:

A.Propylamin. B.isopropylamin C.Etylmetylamin. D.Trimetylamin.



Câu27.Sosánhnhiệtđộsôicuảcácchấtsau:ancoletylic(1),Etylclorua(2),đimetylete(3),axitaxetic

(4),phenol(5).

A.1>2>3>4>5. B.4>5>3>2>1. C.5>4>1>2>3. D.4>1>5>2>3.

Câu 28.Sắp xếp cácchấtsau theo thứ tự tăng dần nhiệtđộ sôi:CH3COOH (1),HCOOCH3 (2),

CH3CH2COOH(3),CH3COOCH3(4),CH3¬CH2CH2OH(5).

A.3>5>1>2>4. B.1>3>4>5>2. C.3>1>4>5>2. D.3>1>5>4>2.

Câu29.Sắpxếpnhiệtđộsôicủacácchấtsautheothứtựgiảm dần:ancoletylic(1),etylclorua(2),đimetyl

ete(3)vàaxitaxetic(4)?

A.(1)>(2)>(3)>(4). C.(4)>(1)>(2)>(3). B.(4)>(3)>(2)>(1). D.(1)>(4)>(2)>(3).

Câu30.Chocácchấtsau:(1)HCOOH,(2)CH3COOH,(3)C2H5OH,(4)C2H5Cl.Cácchấtđượcsắpxếptheo

chiềunhiệtđộsôităngdầnlà:

A.(1)<(3)<(1)<(4) C.(2)<(4)<(3)<(1) B.(4)<(3)<(1)<(2) D.(3)<(2)<(1)<(4)

Câu 31.Cho các chất:CH3CH2CH2COOH (1),CH3CH2CH(Cl)COOH (2),CH3CH(Cl)CH2COOH (3),

CH2(Cl)CH2CH2COOH(4).Cácchấtđượcsắpxếptheochiềunhiệtđộsôigiảm dầnlà:

A.(1),(2),(3),(4). B.(4),(3),(2),(1). C.(2),(3),(4),(1). D.(1),(4),(3),(2).


